
TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ 

Tổ Lịch sử – Địa lí – GDKT&PL 

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

Môn: Lịch sử - Khối 12 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

 

I. MA TRẬN 

 

TT Chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ % 

điểm Trắc nghiệm nhiều lựa chọn Trắc nghiệm đúng sai  

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 

Chủ đề 1. 

Thế giới trong  và 

sau Chiến tranh 

lạnh 

 

Bài 1. Liên Hợp quốc 

2 

(0,5) 

2 

(0,5) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

2  

(0,5) 

3 

(0,75) 

3 

(0,75) 

3 

(0,75) 
22,5 % 

2 

Bài 2. Trật tự thế giới 

trong chiến tranh lạnh 

2 

(0,5) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

2  

(0,5) 

3 

(0,75) 

2 

(0,5) 

3 

(0,75) 
20 % 

Bài 3. Trật tự thế giới 

sau chiến tranh lạnh 

2 

(0,5) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

2  

(0,5) 

3 

(0,75) 

2 

(0,5) 

3 

(0,75) 
20% 

Chủ đề 2. 

ASEAN những 

chặng đường lịch 

sử 

Bài 4. Sự ra đời và phát 

triển của Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á 

(Asean) 

3 

(0,75) 

2 

(0,5) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

1 

(0,25) 

2  

(0,5) 

4 

(1,0) 

3 

(0,75) 

3 

(0,75) 
25 % 



 

Bài 5. Cộng đồng 

Asean: từ ý tưởng đến 

hiện thực 

3 

(0,75) 

2 

(0, 5) 
    

3 

(0,75) 

2 

(0,5) 
 12,5% 

Tổng số câu 12 8 4 4     

Tổng số điểm 6 4    10 

Tỷ lệ % 100% 40% 30% 30% 100% 

II. BẢNG ĐẶC TẢ 

 

TT 

 

Chủ đề 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số lượng câu hỏi  

ở các mức độ 

Trắc nghiệm 

Nhiều lựa 

chọn 
Đ-S 

1 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 1. 

Thế giới trong  

và sau Chiến 

tranh lạnh. 

 

 

Bài 1. Liên Hợp 

quốc 

Nhận biết: 

- Nêu được bối cảnh lịch sử, quá trình hình thành, mục tiêu, nguyên tắc hoạt 

động, vai trò của Liên hợp quốc. 

2 1/4 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và vai trò của tổ chức Liên hợp 

quốc. 

2 1/4 

Vận dụng: 

- Đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức Liên hợp quốc. 
1 1/2 

Bài 2. Trật tự thế 

giới trong chiến 

tranh lạnh 

Nhận biết: 

.- Trình bày được quá trình hình thành và tồn tại của trật tự thế giới hai cực. 

- Nêu được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của trật tự thế giới hai cực. 

2 1/4 

Thông hiểu: 

- Phân tích tác động của sự sụp đổ Trật tự thế giới hai cực I-an- ta đối với tình 

hình thế giới. 

1 1/4 

Vận dụng: 1 1/2 



TT 

 

Chủ đề 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số lượng câu hỏi  

ở các mức độ 

Trắc nghiệm 

Nhiều lựa 

chọn 
Đ-S 

 

 

 

 

 

 

- Tác động của trật tự thế giới hai cực đối với Việt Nam. 

Bài 3. Trật tự thế 

giới sau chiến tranh 

lạnh 

Nhận biết: 

- Nêu được xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh. 

- Trình bày được khái niệm đa cực. 

- Nêu được xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh. 

2 1/4 

Thông hiểu: 

- Cần phân biệt trật tự thế giới theo xu hướng đa cực với trật tự thế giới hai cực. 
1 1/4 

Vận dụng: 

- Đánh giá tác động của các xu thế chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh đối 

với Việt Nam. 

1 1/2 

2 

Chủ đề 2. Asean: 

Những chặng 

đường lịch sử 

Bài 4.  Sự ra đời và 

phát triển của hiệp 

hội các quốc gia 

Đông Nam Á 

(Asean) 

Nhận biết: 

- Trình bày được quá trình hình thành và mục đích thành lập của Asean 

- Trình bày được quá trình phát triển từ Asean 5 đến Asean 10 

- Nêu được các giai đoạn phát triển chính của Asean từ năm 1967 đến nay 

3 1/4 

Thông hiểu: 

- Giải thích nguyên nhân dẫn tới quá trình phát triển Asean diễn ra lâu dài. 

- Cho biết ý nghĩa sự kiện Việt Nam gia nhập Asean 

2 1/4 

Vận dụng:  

- Đóng góp của Việt nam đối với sự phát triển của tổ chức Asean 
1 1/2 

Bài 5.  Cộng đồng 

Asean từ Ý tưởng 

đến hiện thực 

Nhận biết: 

- Trình bày được quá trình hình thành và mục đích thành lập của Asean 

- Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng Cộng đồng 

Asean 

- Trình bày được ba tru cột của Cộng đồng Asean 

3  



 

TT 

 

Chủ đề 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số lượng câu hỏi  

ở các mức độ 

Trắc nghiệm 

Nhiều lựa 

chọn 
Đ-S 

- Nêu được những thách thức và triển vọng của Cộng đồng Asean 

Thông hiểu: 

- Giải thích sự ra đời của Cộng đồng Asean đánh dấu bước phát triển mới của 

hợp tác khu vực ở Đông Nam Á. 

2  

Số câu  24 4 

Tỉ lệ %  60% 40% 

Số điểm  6 4 


